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Câu 1: Treo một vật có khối lượng 10 kg  vào một sợi dây. Sử dụng vectơ P  để biểu diễn trọng lực, 

vectơ T  để biểu diễn lực căng của dây tác dụng lên vật đó. Chọn các khẳng định đúng trong các 

phát biểu sau: 

 

a) P  có phương thẳng đứng; 

b) T  có phương thẳng đứng; 

c) P  có hướng từ trên xuống dưới; 

d) P  có hướng từ dưới lên trên; 

e) T  có hướng từ trên xuống dưới; )g T  có hướng từ dưới lên trên. 

Câu 2: Quan sát ròng rọc hoạt động khi dùng lực để kéo một đầu của ròng rọc. Chuyển động của các 

đoạn dây được mô tả bằng các vectoo , ,a b c (hình) 

 

a) Hãy chỉ ra các cặp vectơ cùng phương. 

b) Trong các cặp vectơ đó, cho biết chúng cùng hướng hay ngược hướng. 
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Câu 3: Tìm các lực cùng hướng và ngược hướng trong số các lực đẩy được biểu diễn bằng các vectơ 

trong hình 

 

Câu 4: Trên biển Đông, một tàu chuyển động đều từ vị trí A  theo hướng 20N E  với vận tốc 20  /km h

. Sau 2 giờ, tàu đến được vị trí B . Hỏi A  cách B  bao nhiêu kilômét và về hướng nào so với B

? 

Câu 5: Một dòng sông chảy từ phía bắc xuống phía nam với vận tốc là 10  /km h . Một chiếc ca nô chuyển 

động từ phía đông sang phía tây với vận tốc 40  /km h  so với mặt nước. Tìm vận tốc của ca nô so 

với bờ sông. 

Câu 6: Một dòng sông chảy từ phía bắc xuống phía nam với vận tốc là 10  /km h . Một chiếc ca nô chuyển 

động từ phía đông sang phía tây với vận tốc 40  /km h  so với mặt nước. Tìm vận tốc của ca nô so 

với bờ sông. 

Câu 7: Khi máy bay nghiêng cánh một góc  , lực F  của không khí tác động vuông góc với cánh và 

bằng tổng của lực nâng 1F  và lực cản 2F  (Hình 16). Cho biết 30 =  và | |=F a . Tính 
1F  và 

2F  theo .a  

 

Câu 8: Khi máy bay nghiêng cánh một góc  , lực F  của không khí tác động vuông góc với cánh và 

bằng tổng của lực nâng 1F  và lực cản 2F  (Hình 8). Cho biết 45 =  và | |=F a . Tính 1F  và 

2F  theo a . 

 

Câu 9: Một vật đồng chất được thả vào một cốc chất lỏng. Ở trạng thái cân bằng, vật chìm một nửa thể 

tích trong chất lỏng. Tìm mối liên hệ giữa trọng lực P  của vật và lực đẩy Archimedes F  mà 

chất lỏng tác động lên vật. Tính tỉ số giữa trọng lượng riêng của vật và của chất lỏng. 
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Câu 10: Một máy bay đang bay từ hướng đông sang hướng tây với tốc độ 700  /km h  thì gặp luồng gió 

thổi từ hướng đông bắc sang hướng tây nam với tốc độ 40  /km h  (Hình). Máy bay bị thay đổi 

vận tốc sau khi gặp gió thổi. Tìm tốc độ mới của máy bay (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm 

theo đơn vị km/h). 

 

Câu 11: Một máy bay đang bay từ hướng đông sang hướng tây với tốc độ 650  /km h  thì gặp luồng gió 

thổi từ hướng đông bắc sang hướng tây nam với tốc độ 35  /km h . Máy bay bị thay đổi vận tốc 

sau khi gặp gió thổi. Tìm tốc độ mới của máy bay (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo 

đơn vị /km h  ). 

Câu 12: Sự chuyển động của một tàu thủy được thể hiện trên một mặt phẳng tọa độ như sau: 

Tàu khởi hành từ vị trí (1;2)A  chuyển động thẳng đều với vận tốc (tính theo giờ) được biểu thị 

bởi vectơ (3;4)v = . Xác định vị trí của tàu (trên mặt phẳng tọa độ) tại thời điểm sau khi khởi 

hành 1,5 giờ. 

Câu 13: Ba lực 1 2 3, ,F F F  tác động vào vật M  như hình vẽ, làm vật đứng yên. Biết cường độ của các lực 

1 2,F F  lần lượt là 10 , 20 .N N  Tính cường độ của lực 3F . 

 

A. 30N . B. 10 7N . C. 10 3N . D. 10 5N . 

Câu 14: Hai người muốn dùng dây kéo một khối gỗ nổi trên mặt nước đi dọc theo bờ sông (như hình vẽ 

mình họa). Người thứ nhất dùng lực kéo 300N . Hỏi người thứ hai cần dùng lực bao nhiêu để 

kéo được khúc gỗ đi dọc theo bờ sông? (làm tròn đến hàng đơn vị) 
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A. 300N . B. 212N . C. 200N . D. 259N . 

Câu 15: Một con lắc đơn đang đứng yên tại vị trí cân bằng M . Thực tập viên tác dụng một lực F  lên 

con lắc đưa nó đến vị trí I  và giữ yên như hình vẽ. 

 

Biết rằng con lắc đang chịu tác động của lực căng dây T  có cường độ 40N , trọng lực P  và lực 

tác dụng F . Hãy xác định cường độ của lực F . 

A. 20 . B. 10 . C. 30 . D. 15 . 

Câu 16: Trong thời kì phong kiến, nhiều hộ nông dân phải thực hiện việc kéo cày thay trâu. Giả sử lực 

kéo tác động vào chiếc cày là F , lực cản của đất là 1 30( )F N=  tạo với mặt đất góc 
030 , trọng 

lực của chiếc cày 30( )P N= , phản lực tác động lên cày là 20( )N N= . Hỏi người nông dân phải 

kéo với lực vào chiếc cày ít nhất là bao nhiêu để chiếc cày di chuyển về phía trước. 

A. 30 (N). B. 31( )N . C. 32( )N . D. 33( )N . 
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Câu 17: Cho ba lực 
1 2 3, ,F MA F MB F MC= = =  cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên 

như hình vẽ. Biết cường độ của lực 
1F  là 50N, 120 , 150 .o oAMB AMC= =  Cường độ của lực 3F  

là 

 

A. 50 3 .N  B. 25 3 .N  C. 25N. D. 50N. 

  

Câu 18: Cho ba lực 1F MA= , 2F MB= , 3F MC=  cùng tác động vào 

một ô tô tại điểm M và ô tô đứng yên. Cho biết cường độ hai 

lực 1F , 2F  đều bằng 25N và góc 
060AMB = . Tính cường độ 

lực 3F  là 
 

 

 

A. 25 3 .N  B. 50 3 .N  C. 50N. D. 25N. 

Câu 19: Một chiếc mắc áo treo vào điểm chính giữa của dây thép . Khối lượng tổng cộng của mắc và 

áo là 2 kg. Biết . Tính lực kéo mỗi nửa sợi dây. 

 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 20: Một con Khỉ biểu diễn xiếc. Nó cầm tay nắm vào dây để đứng yên treo mình như hình vẽ bên 

dưới. Biết trọng lượng của con Khỉ là 28N . Tính tổng các độ lớn của các lực căng 1 2,T T  trên 

dây (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)? 
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A. 92,64N . B. 93,64N . C. 94,64N . D. 95,64N . 

Câu 21: Một tàu đang đánh cá tại vị trí A trên biển Đông. Lúc này bão số 6 đang dần đổ bộ vào biển khu 

vực đánh cá, gió bắt đầu thổi với vận tốc trung bình 30km/h và đi theo hướng chính Tây. Để an 

toàn tàu phải cập bến B cách vị trí A 600 km để neo đậu. Biết vận tốc tối đa của tàu là 50km/h. 

Xác định hướng tàu phải xuất phát từ A và thời gian nhanh nhất tàu cập bến B. Biết rằng 

hướng từ A đến bến B là 
0W30 N . ( các kết quả làm tròn một chữ số thập phân) 

Câu 22: Hai dây căng giữ một vật nặng 10kg . Biết rằng hai dây chịu lực như nhau và góc hợp bởi hai dây 

là 0120 . Khi vật được giữ đứng yên thì lực căng của mỗi dây gần với kết quả nào sau đây? 

 

A. 50 3 ( )N . B. 100 3 ( )N . C. 200( )N . D. 100( )N . 

Câu 23: Một chiếc tàu di chuyển với vận tốc 20km/h , dòng nước chảy có phương vuông góc với phương 

di chuyển của tàu với vận tốc 3km/h . Hỏi tàu di chuyển với vận tốc gần với kết quả nào dưới 

đây nhất? 

A. 20,22km/h . B. 17km/h . C. 23km/h . D. 4,8km/h . 

Câu 24: Trong một cuộc huấn luyện của đội đặc nhiệm Hoa Kỳ, một xạ thủ bắn tỉa đang ở vị trí X

của một toà nhà đang ngắm bắn mục tiêu mô phỏng AB  cao 1,8m  đặt trên đường phố. Tầm 

ngắm của xạ thủ tạo với AB  góc 
00,6  và tia XA  tạo với đường thẳng vuông góc mặt đất một 

góc 
068 . Giả sử viên đạn chuyển động theo quỹ đạo thẳng với vận tốc trung bình là 850 ( )/m s

.Nếu xạ thủ bắt trúng mục tiêu thì thời gian di chuyển của viên đạn tính từ lúc nổ súng đến mục 

tiêu trong khoảng mấy giây? (các đại lượng làm tròn đến số thập phân thứ ba)? 
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A. 0,18 0,19t . B. 0,181 0,182t . 

C. 0,177 0,179t . D. 0,187 0,188t . 

Câu 25: Cho ba lực 
1F MA= , 2F MB= , 3F MC=  cùng tác động vào một vật tại điểm . Cho biết 

3 2 13 3F F F= = .Tìm góc tạo bởi 1 2,F F  khi vật đứng yên. 

A. 120 . B. 30 . C. 45 . D. 60 . 

Câu 26: Giả sử CD h  là chiều cao của tháp trong đó C  là chân tháp. 

Chọn hai điểm ,  A B  trên mặt đất sao cho ba điểm ,  A B  và C  

thẳng hàng. Ta đo được 24 mAB , 0 063 ,  48CAD CBD . 

Chiều cao h  của tháp gần với giá trị nào sau đây? 

A. 18m . B. 18,5m . 

C. 60m . D. 60,5m . 

Câu 27: Một chiếc tàu di chuyển từ phía Tây sang phía Đông với vận tốc 30km/h , dòng nước chảy từ 

phía Nam lên phía Bắc với vận tốc 5km/h . Hỏi tàu di chuyển với vận tốc gần với kết quả nào 

dưới đây nhất? 

 

A. 25km/h . B. 5km/h . C. 30,4km/h . D. 30km/h . 

Câu 28: Cho ba lực 1F MA= , 2F MB= , 3F MC= cùng tác động vào một vật tại điểm M  và vật đứng 

yên. Cho biết cường độ của 
1F ,

2F
 
đều bằng  50N  và 60AMB =  . Khi đó cường độ lực của 3F  là: 

68°

0,6°

1,8m

X

A

B

M
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A. 100 3 N . B. 50 3 N . C. 50 2 N . D. 10 3N . 

Câu 29: Cho hai lực 1 2,F F  không cùng phương, cùng tác dụng vào một vật, biết 1 N30F =  và 2 N80F =

. Cường độ lực tổng hợp của hai lực đã cho không thể nhận giá trị nào dưới đây? 

A. 80N . B. 110N . C. 70N . D. 60N . 

Câu 30: Một vật có trọng lượng 20P N=  được đặt trên một mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng 30 = 

. Khi đó độ lớn của các lực , PN F  lần lượt là bao nhiêu? 

 

A. 10, 10PN F= = . B. 10 2, 10 2PN F= = . 

C. 10, 10 3PN F= = . D. 10 3, 10PN F= = . 

Câu 31: Cho ba lực 1F MA= , 2F MB= , 3F MC=  cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng 

yên. Cho biết cường độ 1 2,F F  cùng bằng 50N  và góc 120AMB =  . Khi đó cường độ lực 3F  

là 

 

A. 25N . B. 50N . C. 25 3N . D. 100 3N . 

C

B

A

1200
F3

F2

F1

M


